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HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN NGỮ VĂN LỚP 11
I. VĂN – TIẾNG VIỆT (4 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
Học sinh trình bày được các ý sau:
-  Những nét nghệ thuật đặc sắc thể hiện trong hai câu thơ:

  + Sử dụng từ độc đáo: từ đa nghĩa, từ đồng âm; sử dụng ngôn ngữ đời thường) (1,0đ)
- Nội dung của hai câu thơ:

  + Thể hiện tâm trạng chán chường, buồn tủi khi mùa xuân đất trời vẫn tuần hoàn mà tuổi xuân của con người lại phôi pha, hạnh phúc nhận được quá  nhỏ nhoi, ít ỏi (0,5 đ).
  + Đó còn là niềm khát khao hạnh phúc cháy bỏng của nhà thơ và cũng là của người phụ nữ trong xã hội xưa.(0,5 đ)

Câu 2 (1 điểm)
 Học sinh biết cách phân biệt tin vắn và tin tường thuật:

- Tin vắn: không có nhan đề, dung lượng ngắn (0,5 đ)

- Tin tường thuật: có nhan đề, dung lượng dài hơn, phản ánh từ đầu đến cuối sự kiện một cách chi tiết, cụ thể (0,5 đ)

Câu 3 (1 điểm)
Học sinh nêu đúng và đầy đủ những biểu hiện mới về nội dung yêu nước của văn học Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX so với các giai đoạn trước đó:

- Ý thức về vai trò của người hiền tài đối với đất nước (0, 25 đ)

- Tư tưởng canh tân đất nước (0,  25 đ)
- Tìm hướng đi mới cho cuộc đời trong hoàn cảnh xã hội bế tắc (0,25đ)

- Chủ nghĩa yêu nước ở văn học nửa cuối thế kye XIX mang âm hưởng bi tráng. (0, 25 đ)
II. Làm văn (6 điểm)
a. Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học. Bài làm cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản của văn bản nghị luận về cấu trúc, lập luận và diễn đạt.

b. Yêu cầu 
* về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo đáp ứng được các ý  sau:
- Giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm “Chữ người tử tù”, đoạn văn tả cảnh cho chữ - một "cảnh tượng xưa nay chưa từng có".   
- Hoàn cảnh cho chữ:

 + Thời gian: đêm khuya (…) 
 + Không gian: cảnh cho chữ diễn ra trong một buồng giam tối, chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián (việc cho chữ vốn là 
việc thanh cao, tao nhã lại diễn ra ở nơi hôi hám, nhơ bẩn).

- Người cho chữ không phải là người tự do mà lại là một tù nhân "cổ đeo gông, chân vướng xiềng" sắp phải vào kinh chịu án tử hình. Người nhận chữ lại là người cai quản tù nhân ấy.
- Trật tự, kỉ cương trong nhà tù bị đảo ngược:

 Tù nhân đĩnh đạc, uy nghi, ban phát cái đẹp, giáo huấn quản ngục. Còn thầy thơ lại thì "run run", quản ngục thì "khúm núm", vái lạy Huấn Cao, cảm động trước những lời giáo huấn của kẻ tử tù này ( Người đại diện cho quyền lực thống trị lại cúi đầu trước cái đẹp.  

- Qua cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục, Nguyễn Tuân khẳng định ánh sáng đã chiến thắng bóng tối, cái đẹp đã chiến thắng cái xấu,cái thiện đã chiến thắng cái ác. 
* Về nghệ thuật:  
- Xây dựng tình huống độc đáo, đặc sắc.
- Sử dụng thành công thủ pháp đối lập.

- Xây dựng nhân vật thành công, ngôn ngữ giàu hình ảnh ….

c. Cách cho điểm:

- Điểm 5-6: Đáp ứng được các yêu cầu về kĩ năng và các nội dung gợi ý, có thể mắc vài lỗi diễn đạt.

- Điểm 3-4: Đáp ứng được phần lớn các yêu cầu về kĩ năng và các nội dung gợi ý, còn mắc một số lỗi diễn đạt.

- Điểm 1-2: Bài làm sơ sài, diễn đạt yếu

- Điểm 0: Không viết được gì hoặc viết không liên quan đến đề.
           (Điểm lẻ toàn bài là 0,5. Đặc biệt khuyến khích những bài viết sáng tạo).
---------------------- Hết ---------------------

